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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: KINH TẾ
Bộ môn phụ trách: Kinh tế ngành

	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Dự báo phát triển kinh tế - xã hội
Mã học phần: SEF331
2. Tên Tiếng Anh: Socio-economic development forecast;  



3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6) (02 tín chỉ lý thuyết/ 01 tín chỉ thảo luận/6 tín chỉ tự học)
4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : Không có

Môn học trước : Không có

Khác: Không có
5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	ThS. Nguyễn Thu Hà
	0974159763   
	Ntha.ktpt@tueba.edu.vn
	

	2
	TS. Nguyễn Thị Thu Hà
	0912102154    
	ntthuha@tueba.edu.vn
	

	3
	TS. Nguyễn Thị Thu Thương
	0967681643
	nttthuong@tueba.edu.vn
	

	4
	ThS. Vũ Thị Thu Huyền
	01668682468
	Huyenvukttn@tueba.edu.vn
	

	5
	ThS. Nguyễn Thị Lương Anh
	0986275333
	ntlanh@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 
Dự báo phát triển kinh tế - xã hội là một môn khoa học xã hội cung cấp các phương pháp dự báo, tiên đoán có tính khoa học, mang tính chất xác xuất  về mức độ, nội dung, các mối quan hệ, trạng thái, xu hướng phát triển của các vấn đề kinh tế - xã hội hoặc về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong tương lai nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định quản lý của người học, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý.

7. Mục tiêu học phần 
	Mục tiêu


	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Cung cấp cho người học lý thuyết và công cụ nhằm dự báo các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội
	(1.5 CTĐT KTPT)

(1.3 CTĐT KTPT)

(1.1 CTĐT KTPT)

(1.3 CTĐT KTĐT, KT NN&PTNT, KTYT)
	4

4

4

3

	G2
	Hình thành và nâng cao các kỹ năng thu thập và phân tích thông tin kinh tế - xã hội, năng lực tiên đoán các vấn đề kinh tế - xã hội dựa trên các phương pháp dự báo cho người học.
	(2.1 CTĐT KTPT)

(2.3 CTĐT KTYT, KTĐT)

(2.4. CTĐT KTPT, KT NN&PTNT)

(2.5 CTĐT KTPT)

(2.6 CTĐT KTPT)
	3

	G3
	Người học thực hiện được độc lập hoặc theo nhóm các hoạt động phân tích và dự báo phát triển kinh tế - xã hội. Đưa ra được định hướng và kết luật về tương lai của các vấn đề kinh tế - xã hội. Có thể lập kế hoạch, điều phối các hoạt động phân tích và dự báo phát triển kinh tế - xã hội
	(3.1 CTĐT KTPT, KTĐT, KT NN&PTNT, KTYT)

(3.2 CTĐT KTYT)

(3.3 CTĐT KTPT, KT NN&PTNT, KTYT)

(3.4 CTĐT KTĐT, KTPT)


	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Lựa chọn và sử dụng được các công cụ dự báo phát triển kinh tế - xã hội
	(1.5 CTĐT KTPT)


	4

	
	G1.2
	Sử dụng được tin học ứng dụng cơ bản nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện dự báo
	(1.3 CTĐT KTPT)

(1.3 CTĐT KTĐT, KT NN&PTNT, KTYT)
	4

3

	
	G1.3
	Vận dụng được các lý thuyết về khoa học xã hội, khoa học chính trị trong quá trình dự báo phát triển kinh tế - xã hội        
	(1.1 CTĐT KTPT)


	4

	G2
	G2.1
	Thu thập và phân tích được các thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội nhằm phuc cho quá trình dự báo.
	(2.5 CTĐT KTPT)

(2.3 CTĐT KTYT)


	3



	
	G2.2
	Tiên đoán được các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội dựa trên các phương pháp dự báo, nhạy bén và đưa ra được các quyết định về phát triển kinh tế - xã hội
	(2.4. CTĐT KTPT, KT NN&PTNT)

(2.3 CTĐT KTĐT)

(2.6 CTĐT KTPT)


	3



	
	G2.3
	Hiểu được các thuật ngữ chuyên môn về dự báo phát triển kinh tế - xã hội. Hiểu được các nội dung dự báo trong các báo cáo thuộc chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội
	(2.1 CTĐT KTPT)
	3

	G3
	G3.1
	Thực hiện được công việc độc lập hoặc theo nhóm 
	(3.1 CTĐT KTPT, KTĐT, KT NN&PTNT, KTYT)
	3



	
	G3.2
	Đưa ra được định hướng và kết luận về tương lai của vấn đề kinh tế - xã hội cần dự báo
	(3.3 CTĐT KTPT, KT NN&PTNT)

(3.4 CTĐT KTĐT)

(3.2 CTĐT KTYT)
	3



	
	G3.3
	Thực hiện được khâu dự báo trong lập kế hoạch và điều phối và quản lý được các nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội.
	(3.4 CTĐT KTPT)

(3.3 CTĐT KTYT)
	3




* Ghi chú: KTĐT: Kinh tế đầu tư; KTPT: Kinh tế phát triển; KTNN&PTNT: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; KTYT: Kinh tế y tế
9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  -  Hoàn thành các bài tập được giao.
  - Nghiên cứu tài liệu học tập.
9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

9.3. Phần khác (nếu có)
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. Nguyễn Trọng Hoài. GT Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính. Nxb Tài Chính. 2014
- Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Quang Dong.  Bài giảng kinh tế lượng,  NXB Đai học Kinh tế quốc dân, 2011
2. Phạm Ngọc Linh, Giáo trình Kinh tế Phát triển, NXB ĐH Kinh tế Quốc Dân, 2013.
11. Nội dụng giảng dạy chi tiết
	Tiết
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1-,3
	Chương 1:Những vấn đề lý luận cơ bản của dự báo phát triển kinh tế - xã hội
1.1 Vị trí của dự báo trong việc ra quyết định quản lý các quá trình kinh tế xã hội.

1.2 Phân loại dự báo
1.3 Các nguyên tắc dự báo

1.4 Tổng quan và tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp dự báo

1.5 Các phương pháp đánh giá dự báo

1.6 Khái quát về công tác dự báo ở Việt Nam
	G1.1

G1.3
	4
4
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	4-21
	Chương 2: Một số mô hình dự báo thông dung
2.1 Phương pháp san mũ

2.2 Phương pháp thời vụ Winter

2.3 Phương pháp chỉ số
2.4 Phương pháp sử dụng biến giả

2.5 Phương pháp ARIMA

2.6 Phương pháp sử dụng mô hình một nhân tố

2.7 Dự báo trên mô hình cân đối

2.8 Phương pháp chuyên gia
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.3
	4
4
4
3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	22 -26
	Chương 2 (tiếp)
- Dự báo bằng phương pháp ngoại suy xu thế

- Dự báo bằng phương pháp san mũ

- Dự báo bằng phương pháp Winter 

- Dự báo bằng phương pháp chỉ số

- Dự báo bằng phương pháp biến giả

- Dự báo bằng bảng cân đối liên ngành

- Dự báo bằng phương pháp chuyên gia
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3
	4
4

4

3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	27
	Kiểm tra định kỳ
	G1.3

G2.1

G2.2

G2.3
	3

3

3

3
	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra viết

	28
	Kiểm tra giữa học phần
	G1.1

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3
	4
4

3

3

3
	Kiểm tra cá nhân
	Kiểm tra tự luận

	29 -36
	Chương 3: Dự báo các nguồn lực phát triển kinh tế

3.1 Dự báo tiến bộ khoa học – kỹ thuật

3.2 Dự báo dân số và nguồn nhân lực

3.3 Dự báo vốn đầu tư và vốn sản xuất
	G1.1
G1.3

G2.1
G2.2

G2.3
G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	37-42
	Chương 3 (tiếp)
- Thảo luận chủ đề dự báo tiến bộ khoa học – kỹ thuật

- Thảo luận chủ đề dự báo dân số và nguồn nhân lực

- Thảo luận chủ đề dự báo vốn đầu tư
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1
G2.2

G2.3
G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	43 -45
	Chương 4: Dự báo cầu thị trường

4.1 Những vấn đề lý luận chung
4.2 Các hàm cầu thực nghiệm

4.3 Dự báo cầu thị trường
	G1.1

G1.3

G2.1
G2.2

G2.3
G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	46 -48
	 Chương 4 ( tiếp)

- Thảo luận về dự báo cầu thị trường của một số ngành kinh tế
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1
G2.2

G2.3
G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	49 -52
	Chương 5:Dự báo tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

5.1 Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế

5.2 Dự báo chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	G1.1

G1.3

G2.1
G2.2

G2.3
G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3

3

3

3

3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	53 -54
	Chương 5:Dự báo tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Thảo luận về dự báo tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1
G2.2

G2.3
G3.1

G3.2
G3.3
	3
3

3

3

3

3

3

3

3
	Thảo luận nhóm
	Thuyết trình nhóm

	54
	Bài tập cá nhân
	G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G2.3

G3.1

G3.2
G3.3
	3

3

3

3

3

3

3

3

3
	Kiểm tra cá nhân
	Kiểm tra viết


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% (Thảo luận nhóm 10%, Kiểm tra định kỳ: 10%, Bài tập cá nhân, chuyên cần: 10%)

Kiểm tra giữa kỳ: 20%

12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Tự luận
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tiết 28

	G1.1; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3
	3
	Kiểm tra viết
	20

	Thảo luận nhóm
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 46 -48
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3 G3.1; G3.2; G3.3
	3

	Thuyết trình nhóm
	10

	Tự luận
	Kiểm tra định kỳ
	Tiết 27
	G1.3; G2.1; G2.2; G2.3
	3
	Kiểm tra viết
	10

	Bài tập
	Bài tập cá nhân
	Tiết 54
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3 G3.1; G3.2; G3.3
	3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	10

	Tự luận, bài tập
	Thi cuối kỳ

- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút. (Không được sử dụng tài liệu).
	Cuối học kỳ
	G1.1; G1.2; G1.3; G2.1; G2.2; G2.3 G3.1; G3.2; G3.3
	3
	Kiểm tra viết
	50


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Tự luận
	Bài tập
	Thảo luận nhóm
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	
	x
	X
	x
	X

	G1.2
	
	x
	X
	
	X

	G1.3
	x
	X
	x
	x
	X

	G2.1
	x
	X
	X
	x
	X

	G2.2
	x
	x
	X
	X
	X

	G2.3
	x
	x
	x
	x
	X

	G3.1
	
	x
	X
	
	X

	G3.2
	
	X
	x
	
	X

	G3.3
	
	x
	x
	
	X


13. Các yêu cầu đối với người học:

- Dự lớp đủ thời gian theo quy định, đi học đúng giờ;

- Thực hiện các bài tập cá nhân, các yêu cầu khác do giảng viên giao nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt chất lượng;

- Đóng góp vào sản phẩm chung của nhóm.
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
	Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
	Nhóm biên soạn
ThS. Nguyễn Thu Hà


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:





ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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